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PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 

I.Lý do chọn đề tài: 

         - Ngày nay, toán học có vị trí rất quan trọng, nó vừa là công cụ bổ trợ 

cho các môn học khác đồng thời vừa giúp học sinh nhận thức được thế giới 

xung quanh để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. 

- Với môn toán, nó có khả năng phát triển tư duy lôgic, phát triển trí 

tuệ, đồng thời có vai trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, 

phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề có suy luận, có khoa 

học toàn diện, chính xác, có nhiều tác dụng phát triển trí thông minh, tư duy 

độc lập sáng tạo, linh hoạt,... góp phần giáo dục tính kiên trì của học sinh. 

- Từ chức năng, vai trò và nhiệm vụ quan trọng của môn toán, vấn đề 

đặt ra cho người giáo viên là làm thế nào để đưa ra được phương pháp học 

toán có hiệu quả để học sinh được phát triển tính tích cực, chủ động sáng tạo 

trong việc nắm vững các kiến thức toán học. 

- Theo tôi để có phương pháp dạy học bao giờ cũng phải xuất phát từ 

nhiệm vụ, mục tiêu nhận thức của môn toán ở bài học nói chung và trong 

giờ dạy toán nói riêng. Nó không phải là cách thức truyền thụ kiến thức toán 

học, rèn kỹ năng giải toán mà là sự định hướng để tổ chức hoạt động nhận 

thức tích cực, độc lập và giáo dục phong cách làm việc một cách có khoa 

học, có hiệu quả cho học sinh tức là dạy cách học. Vì vậy giáo viên cần phải 

đổi mới  phương pháp và các hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả dạy - 

học. 

- Từ đặc điểm tâm sinh lý của học sinh là dễ nhớ nhưng cũng mau 

quên, sự tập trung chú ý trong giờ học toán chưa cao, thích học nhưng chóng 

chán vì vậy dễ gặp sai lầm trong giải toán. Vì vậy giáo viên phải làm thế 

nào để giúp học sinh phát hiện ra sai làm nhằm khắc sâu kiến thức cho 

học sinh và tạo ra không khí sẵn sàng học tập, chủ động tích cực trong việc 

tiếp thu kiến thức. 

- Hiện nay trong toàn ngành giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông 

trung học nói riêng đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học 
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theo hướng phát huy tính tính cực của học sinh. Để đạt được yêu cầu đó giáo 

viên phải có  những phương pháp và hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả 

cho học sinh, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và trình độ nhận thức 

của học sinh. 

 

     Trong dạy học toán, luyện tập thực hành đóng vai trò đặc biệt, nhằm giúp 

học sinh áp dụng các kiến thức đã học và ứng dụng thiết thực trong đời sống. 

Giải toán góp phần phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lý và 

diễn đạt đúng (nói và viết), cách phát hiện, cách giải quyết các vấn đề đơn 

giản, gần gũi cuộc sống, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập 

toán, hình thành phương pháp học tập khoa học, có kế hoạch, chủ động linh 

hoạt, sáng tạo . 

           Trong thực tế dạy học hiện nay, tình trạng học sinh lớp 12 còn sai 

lầm trong giải toán rất phổ biến. Để giúp học sinh nắm vững cách giải 

toán là một yêu cầu cấp bách đối với tất cả giáo viên trực tiếp giảng dạy. 

Bằng thực tế và kinh nghiệm giảng dạy, bằng tình thương và trách nhiệm, 

chúng tôi luôn trăn trở và cùng nhau trao đổi trong sinh hoạt tổ chuyên môn 

để tìm ra biện pháp khắc phục, giúp học sinh nhận dạng được bài toán, nắm 

được phương pháp giải cho từng dạng toán, giúp học sinh vận dụng và giải 

toán theo phương pháp dễ hiểu và hay nhất. 

           Chính việc xác định những sai lầm trong giải toán và hướng dẫn 

học sinh sửa chữa là cơ hội tốt nhất để bồi dưỡng năng lực chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm phục vụ tốt cho yêu cầu đổi mới nội dung và phương 

pháp dạy học của tôi. Nên tôi đã chọn đề tài “PHÂN TÍCH VÀ SỬA 

CHỮA SAI LẦM CHO HỌC SINH LỚP 12 TRONG MỘT SỐ BÀI 

TOÁN CƠ BẢN”. 
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Nhằm mục đích giúp học sinh lớp 12 khắc phục được những sai lầm trong 

giải toán, từ đó giải chính xác các bài trọng tâm lớp 12 và đạt kết quả cao 

trong quá trình học tập, thi tốt nghiệp, thi đại học. 

II. MỤC ĐÍCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

1. Mục đích nghiên cứu 

           Phân tích những sai  lầm trong việc giải  toán lớp 12 và sửa chữa sai 

lầm là một việc làm quan trọng giúp học sinh định hướng đúng trong việc 

nhận dạng đề và cách giải nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng và phát triển 

năng lực tư duy cho học sinh. 

          -Góp phần phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thực hành qua việc 

giải toán. Giúp học sinh nhận ra sai sót và biết sửa chữa sai sót sẽ tạo sự 

hưng phấn trong học tập, tạo sự tự tin cho chủ thể hoạt động, rèn luyện và 

phát triển trí tuệ, năng lực quan sát, so sánh, phân tích tổng hợp, trừu tượng 

hóa và khái quát hóa các vấn đề toán  học có liên quan. 

                    -Được rèn luyện và sửa chữa sai sót của mình, của bạn, học sinh 

được rèn luyện nhiều đức tính và phẩm chất tốt như: cẩn thận, cần cù, chính 

xác, tự tin.... từ đó nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo. 

2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Đánh giá thực tế quá trình vận dụng giải bài tập toán lên quan đến  

các bài toán trong chương trình Giải tích 12 ( Ban cơ bản) để có được bài 

giải toán hoàn chỉnh và chính xác. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

- Học sinh lớp 12A12, 12A13 Trường THPT Đống Đa- Thành phố Hà 

Nội. 

4. Kế hoạch nghiên cứu 

- Thời gian nghiên cứu: Năm học 2011- 2012 
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- Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu sách giáo khoa, sách bài tập, sách dùng 

cho giáo viên, sách tham khảo, báo toán học và tuổi trẻ, tạp trí toán học. 

- Phối hợp nghiên cứu với các đồng nghiệp:  Tôi đã dự giờ, quan sát việc 

giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong quá trình học lý thuyết 

và bài tập về ứng dụng của đạo hàm, bài tập giải các phương trình, bất 

phương trình loogarit, bài tập tính tích phân, đồng thời học hỏi và tham khảo 

ý kiến của các đồng nghiệp đã dạy toán 12 nhiều năm và có kinh nghiệm để 

từ đó xây dựng đề tài của tôi. 

- Tổng kết kinh nghiệm: Tôi đã tổng kết lại những kinh nghiệm sau khi 

nghiên cứu các tài liệu , học hỏi đồng nghiệp và từ thực tiễn giảng dạy của 

bản thân để viết đề tài. 

 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp điều tra. 

- Phương pháp đối chứng. 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu. 

6.Phương pháp thực hiện 

 Để khắc phục những khó khăn mà học sinh thường gặp phải, khi 

nghiên cứu đề tài tôi đã đưa ra các biện pháp như sau: 

   6.1. Bổ sung, hệ thống những kiến thức cơ bản mà học sinh thiếu hụt 

        - Phân tích, mổ xẻ các khái niệm, định nghĩa, định lí để học sinh nắm 

được bản chất của các khái niệm, định nghĩa, định lí đó. 

        - Đưa ra các ví dụ, phản ví dụ minh họa cho các khái niệm, định nghĩa, 

định lí. 

        - So sánh giữa các khái niệm, các quy tắc để học sinh thấy được sự 

giống và khác nhau giữa chúng. 

        - Chỉ ra các sai lầm mà học sinh dễ mắc phải.  

   6.2. Rèn luyện cho học sinh về mặt tư duy, kĩ năng, phương pháp... 

        - Thao tác tư duy: phân tích, so sánh, ... 
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        - Kỹ năng: lập luận vấn đề, chọn phương án phù hợp để giải quyết vấn 

đề.  

        - Phương pháp: phương pháp giải toán. 

   6.3. Đổi mới phương pháp dạy học ( lấy học sinh làm trung tâm ) 

        - Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với hoàn cảnh thực tế.  

        - Tạo hứng thú, đam mê, yêu thích môn học cho học sinh. 

        - Sử dụng phương tiện dạy học, thiết bị dạy học nhằm làm cho bài 

giảng sinh động hơn, bớt khô khan và học sinh không cảm thấy nhàm chán. 

Chẳng hạn sử dụng bảng phụ, phiếu học tập, nếu có điều kiện thì sử dụng 

giáo án điện tử kết hợp với việc trình chiếu đồ thị hàm số, các hình vẽ,  hình 

động liên quan trực tiếp tới bài giảng. 

   6.4. Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá 

        - Kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan với 6 mức độ nhận 

thức: nhận biết - thông hiểu - vận dụng - phân tích - tổng hợp - đánh giá. 

        - Giáo viên đánh giá học sinh. 

        - Học sinh đánh giá học sinh. 

   6.5. Giáo viên có phương pháp dạy học, hình thức dạy học sao cho phù 

hợp với từng loại đối tượng học sinh, chỉ ra cho học sinh những sai lầm 

thường mắc  phải. Hướng dẫn cho học sinh tự học, tự làm bài tập.  

   6.6. Phân dạng bài tập và phương pháp giải 

        - Hệ thống kiến thức cơ bản. 

        - Phân dạng bài tập và phương pháp giải. 

        - Đưa ra các bài tập tương tự, bài tập nâng cao. 

        - Sau mỗi lời giải cần có nhận xét, củng cố và phát triển bài toán, suy ra 

kết quả mới, bài toán mới. Như vậy học sinh sẽ có tư duy linh hoạt và sáng 

tạo 

- Lựa chọn các ví dụ, các bài tập cụ thể phân tích tỉ mỉ những sai lầm của 

học sinh, vận dụng hoạt động năng lực tư duy và kỹ năng vận dụng kiến 
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thức của học sinh để từ đó đưa ra lời giải đúng của bài toán. Nêu các chú ý 

giúp học sinh không lặp lại các sai lầm sau này. 

6.7.Thực nghiệm sư phạm. 

 

 

III. GIỚI THIỆU VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

 

Sáng kiến kinh nghiệm gồm các phần sau:  

- Phần mở đầu 

+ Lý do chọn đề tài 

+ Mục đích sáng kiến kinh nghiệm 

+ Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm 

- Phần nội dung gồm ba chương: 

          + Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

          + Chương II: Phân tích thực trạng dạy và học các bài toán liên 

quan đến ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, các 

công thức và các cách giải phương trình, bất phương trình loogarit, 

các công thức và phương pháp tính nguyên hàm- tích phân. 

 + Chương III:  Phân tích và sửa chữa sai lầm cho học sinh lớp 

12 trong một số bài toán trọng tâm. 

          - Phần kết quả thực hiện 

- Phần kết luận và khuyến nghị 

- Phần tài liệu tham khảo 
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PHẦN 2: NỘI DUNG 

 

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA SÁNG 

KIẾN KINH NGHIỆM 

                                             

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Nhà toán học George Polya đã từng nói: "Con đường duy nhất để học Toán 

là làm Toán".Thực tế cho thấy, hầu hết các học sinh  vẫn chưa nhận thức rõ 

điều này, trong giải toán vẫn còn mắc phải nhiều sai lầm. Cụ thể các em 

vẫn còn mắc một số lỗi cơ bản sau: 

+Học công thức toán một cách đại khái, áp dụng một cách máy móc 

không học kỹ điều kiện để được áp dụng  một  công thức toán học: 

Nhiều học sinh trong quá trình học tập, các công thức được các em học một 

cách qua loa, máy móc, không đọc kỹ và tìm hiểu kỹ điều kiện để dùng công 

thức hay áp dụng công thức đó trong trường hợp nào. Vì vậy các em sẽ rất 

dễ làm bài sai. 

+ Mơ ước thấy ngay lời giải khi bắt đầu giải một bài toán: 

Nhiều học sinh mất tinh thần khi không thấy phương hướng rõ rệt nào để 

giải một bài toán. Bản chấtviệc giải toán là từng bước một tiến gần hơn đến 

lời giải. Đừng mơ ước vô lý về có một giải pháp toàn cục ngay khi bắt đầu 

giải một bài toán. Tôi vẫn thường nói với học sinh của tôi như sau: “ Nếu 

trong hành trình của chúng ta có 10 đoạn đường, thì các em phải đi đến đoạn 

thứ 9 thì mới có thể nhìn thấy đoạn thứ 10, còn nếu các em vẫn chưa đi thì 

không bao giờ nhìn thấy đoạn thứ 10 mà ta mong đợi” 

Thật ra đa số các bài toán trong chương trình học đều có thể giải từng bước 

một mà không cần có một khái niệm toàn cục về lời giải khi bắt đầu giải 

chúng. Đây là tác phong làm toán cần được rèn luyện để chuẩn bị cho việc 

đương đầu với các bài toán phức tạp trong nghiên cứu khoa học về sau này. 

 

+ Lướt qua các bài toán cơ bản và dành nhiều thì giờ cho các bái toán 

khó. 

 

Nhiều học sinh coi thường các bài toán cơ bản đơn giản mà không dành thì 

giờ ôn tập chúng, chỉ cố giải và học thuộc các bài toán khó. Thực ra đa số 
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các bài toán phức tạp là các bài phối hợp nhiều bài toán cơ bản. Cho nên sẽ 

chúng ta thấy rõ bản chất của các bài toán loại này và dễ dàng giải chúng 

nếu chúng ta đã thành thạo các bài toán cơ bản và nhìn ra chúng ngay trong 

đống hỗn độn của các bài toán phối hợp. Mặc khác thực là buồn cười khi 

muốn giải các bài toán tổng hợp mà chưa nắm vững các bài toán đơn giản. 

 

Làm một bài toán cơ bản chúng ta có thể học được cách giải cho rất nhiều 

bài toán khác, còn làm một bài toán khó thì hầu như chúng ta không áp dụng 

chúng cho bất kỳ bài toán nào khác! Làm các bài toán khó lại rất mất thì giờ. 

Trong các bài thi thông thường tỉ lệ các bài toán khó ít hơn 15%, vì thế em 

nào dành nhiều hơn 15% thời gian học tập cho chúng là vô lý! 

 

+ Lười sử dụng giấy nháp và sử dụng bộ óc của mình như một tờ giấy 

nháp  

Thực tế hiện nay, học sinh rất lười sử dụng giấy nháp, khi gặp một bài toán, 

thường các em sẽ dùng ngay cái đầu của mình để phân tích, tổng hợp rất 

nhiều bước cùng một lúc, và như vậy nhiều học sinh học toán đến đau đầu. 

Chúng ta sẽ thấy không phải toán làm học sinh đau đầu mà chính cách làm 

toán của học sinh đã hại các em. Ví dụ khi học sinh làm nhẩm trong đầu  bài 

toán sau và các em thử giải các bài toán đó trên giấy nháp như sau 45+86 và 

75×36 

 

Các em sẽ thấy đầu các em sẽ ê ẩm sau vài lần tính nhẩm và nếu dùng giấy 

nháp để tính toán thì không có gì khó khăn cả. Chính thói quen dùng bộ óc 

như một tờ giấy nháp mà nhiều học sinh cảm thấy cực kỳ mỏi mệt sau khi 

làm bài một bài toán hoặc sau khi trải qua kỳ thi tới 120 phút hoặc 180 phút. 

Nếu tính toán dựa vào các công thức trong đầu, chúng ta bắt bộ óc hoạt động 

theo cơ chế “song song”, cùng một lúc phải làm nhiều thứ khác nhau, việc 

này dẫn đến đau đầu và sai sót. 

 

+ Không ghi đầy đủ các chi tiết chứng minh mặc dù các chi tiết này đều 

đã hiện rõ trong đầu. 

 

Việc này xảy ra khi học sinh cố gắng làm bài ngắn gọn hơn, tuy nhiên việc 

này rất tai hại. Thật ra cách viết này còn có tác hại lớn hơn nữa: nhiều khi 

các dòng chữ đó, hiện ra trong đầu mà không được ghi ra, lại rất quan trọng 

trong việc giúp ta tìm ra cách làm tiếp bài toán và hậu quả là chúng ta bị bí 

một cách oan uổng. 
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Cách làm toán tốt nhất là: trong đầu nghĩ sao thì ta viết ra như vậy, không 

lựa chọn hay tìm cách viết ngắn lại. Chúng ta chỉ trình bày lại cho gọn (nếu 

thật sự cần thiết) bài giải dựa trên một bài giải chi tiết đã được ghi ra giấy. 

 

II.CƠ SỞ THỰC TIỄN 

- Thuận lợi: 

+  Môn toán là môn học quan trọng, nên đã được học sinh chú ý tiếp 

thu kiến thức ngay từ những ngày đầu đi học. 

+ Phần lớn học sinh đều yêu thích môn toán. 

+ Sách vở, tài liệu bổ trợ dùng cho môn toán tương đối nhiều.  

- Khó khăn: 

+  Môn toán là môn học khó, học sinh dễ chán. 

+ Trình độ nhận thức học sinh không đồng đều. 

         + Một số em tiếp thu bài một cách thụ động, ghi nhớ bài một cách máy 

móc nên còn dễ mắc sai lầm khi giải các bài toán vì thế phải có phương 

pháp khắc sâu kiến thức. 

 

      CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC CÁC 

BÀI TOÁN VỀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM 

SỐ, CÁC BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH 

LÔGARIT, CÁC BÀI TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN. 

I. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC CÁC BÀI TOÁN VỀ ỨNG 

DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ, CÁC BÀI 

TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH 

LOGARIT, CÁC BÀI TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN Ở TRƯỜNG 

THPT. 

 

 Trong thực tế, khi học sinh học chương trình toán 12 thường gặp phải 

những khó khăn sau: 

       - Không nắm vững định nghĩa về tính đơn điệu của hàm số trên một 

khoảng, không hiểu chính xác về định nghĩa điểm tới hạn của hàm số. 

       - Không nắm vững điều kiện để hàm số đơn điệu trên một khoảng. 

       - Không nắm vững điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm x0. 
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       - Không nắm vững định nghĩa về giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của 

hàm số trên một miền D. 

       - Không nắm vững bản chất sự khác nhau giữa tiếp tuyến tại một điểm 

thuộc đồ thị số với tiếp tuyến kẻ từ một điểm đến đồ thị hàm số đã cho. 

- Không lắm vững bản chất của sự biến  thiên của hàm số mũ, hàm số 

loogarit, các công thức logarit, các công thức nguyên hàm, tích phân, số 

phức. 

Các bài toán về ứng dụng của đạo hàm, ứng dụng các công thức logarit để 

giải các phương trình, bất phương trình lôgarit, ứng dụng các công thức tích 

phân để giải quyết các bài toán tích phân, là một trong các mảng kiến thức 

trọng tâm và rất quan trọng, nó là chìa khoá để giải rất nhiều bài toán ở bậc 

THPT, chính vì thế nó được giáo viên chú ý ngay từ đầu trong việc truyền 

thụ kiến thức cho học sinh và từ đó cũng được các em quan tâm và chú ý 

tiếp thu kiến thức. 

- Với rất nhiều học sinh lớp 12 các em đang có tâm lý chủ quan vì kỳ thi tốt 

nghiệp rất dễ, và không đỗ đại học cũng dễ dàng đi học ở các trường trung 

cấp, cao đẳng, đại học dân lập. Vì vậy, mặc dù được các thầy cô định hướng 

ngay từ đầu nhưng việc tập trung đầu tư cho học tập nói chung và học toán 

nói riêng của học sinh lớp 12 còn rất hạn chế. 

-  Với thời lượng phân phối chương trình, giáo viên không đủ thời gian để 

dạy hết các dạng toán về ứng dụng của đạo hàm, các dạng phương trình, bất 

phương trình loogarit, các cách đặt ẩn, biến đổi trong tính tích phân, vì vậy 

chỉ đáp ứng được cho học sinh kiến thức thi tốt nghiệp, còn thi đại học thì 

các em học sinh phải tự học, tự tìm tòi là chính. 

II. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ 

KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ, VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT 

PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT, VỀ TÍCH PHÂN 

   1. Nội dung chương trình về phần ứng dụng đạo hàm để khảo sát và 

vẽ đồ thị của hàm số. 

       Học sinh cần nắm được một số vấn đề sau đây (liên quan đến nội dung 

và phạm vi nghiên cứu của đề tài) 



SÁNG KIẾN KINH NGIỆM                                    VŨ THỊ LAN- THPT ĐỐNG ĐA 

 13 

       1.1. Định nghĩa về tính đơn điệu của hàm số: 

           Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng K nếu với mọi x1, x2 thuộc 

K,  x1 < x2   f(x1) < f(x2). 

           Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng K nếu với mọi x1, x2 

thuộc K,  x1 < x2   f(x1) > f(x2). 

 1.2. Tính chất của các hàm số đồng biến, nghịch biến: 

           Nếu f(x) và g(x) là hai hàm số cùng đồng biến (hoặc nghịch biến) 

trên D thì tổng f(x) + g(x) cũng là hàm số đồng biến (hoặc nghịch biến) trên 

D.  

Chú ý:  Tính chất trên nói chung không đúng với hiệu f(x) - g(x). 

           Nếu f(x) và g(x) là hai hàm số dương, cùng đồng biến (hoặc nghịch 

biến) trên D thì tích f(x).g(x) cũng là hàm số đồng biến (hoặc nghịch biến) 

trên D.  

Chú ý: Tính chất trên nói chung không đúng với tích f(x)g(x) khi f(x) và 

g(x) là hai hàm số không cùng dương trên D. 

       1.3. Công thức tính đạo hàm: 

              Hàm số hợp =y u  có đạo hàm y ' = −1. . 'u u    (*) 

           Công thức (*) chỉ đúng với số mũ   là hằng số. 

            Nếu   không nguyên thì công thức (*) chỉ đúng khi u nhận giá trị 

dương. 

       1.4. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số dựa trên định lí sau: 

           Định lí: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trong khoảng K. 

(Kí hiệu K là khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng) 

              a. Nếu f '(x) > 0 với x K   thì hàm số f(x) đồng biến trên K. 

              b. Nếu f '(x) < 0 với x K   thì hàm số f(x) nghịch biến trên K. 

              c. Nếu f '(x) = 0 với x K   thì hàm số f(x) không đổi trên K. 
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       1.5. Quy tắc tìm điểm cực trị của hàm số dựa trên hai định lí sau: 

           Định lí 1: Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K = 

0 0
( ; )x h x h− +  và có đạo hàm trên K hoặc trên  0

\K x , với h > 0. 

              a. Nếu f '(x) > 0 trên khoảng −0 0( ; )x h x  và f '(x) < 0 trên khoảng 

+0 0( ; )x x h  thì x0 là một điểm cực đại của hàm số f(x). 

              b. Nếu f '(x) < 0 trên khoảng −0 0( ; )x h x  và f '(x) > 0 trên khoảng 

+0 0( ; )x x h  thì x0 là một điểm cực tiểu của hàm số f(x). 

           Định lí 2: Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp hai trong khoảng 

− +0 0( ; )x h x h , với h > 0. Khi đó:  

              a. Nếu f '(x0) = 0, f ''(x0) > 0 thì x0 là điểm cực tiểu 

              b. Nếu f '(x0) = 0, f ''(x0) < 0 thì x0 là điểm cực đại. 

         Chú ý: Quy tắc 2 để tìm điểm cực trị của hàm số là điều kiện đủ chứ 

không phải điều kiện cần. Do vậy, điều ngược lại nói chung không đúng. 

       1.6. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số trên miền D: 

0 0

( )  ,  

:  ( )
min ( )

D

f x m x D

x D f x m
m f x

  
 

  =
=   ,  

0 0

( )  ,  

:  ( )
max  ( )

D

f x M x D
M

x D f x M
f x

  
 

  =
=  

         + Nếu   ( )  ,  f x m x D  (hay   ( )  ,  f x M x D ) nhưng không 

  =0 0:  ( )x D f x m  (hay   =0 0:  ( )x D f x M ) thì dấu "=" không xảy ra. Khi 

đó, không tồn tại giá trị nhỏ nhất (hay giá trị lớn nhất) của hàm số f(x) trên 

miền D. 

         + Khi tìm giá trị nhỏ nhất (hay giá trị lớn nhất) của hàm số f(x) trên 

miền D mà chuyển sang xét giá trị nhỏ nhất (hay giá trị lớn nhất) của hàm số 

g(t) với phép đặt t = u(x) thì cần chuyển đổi điều kiện theo ẩn t để được bài 

toán tương đương. 

       1.7. Về phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số y = f(x): 

           Tiếp tuyến tại điểm M0(x0;y0)  (C) có phương trình: 

                                                   y = f '(x0).(x - x0) + y0. 
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           Tiếp tuyến với (C) có hệ số góc k, đi qua điểm M1(x1;y1) có phương 

trình:  

y = k.(x - x1) + y1. Trong đó hệ số góc k thỏa mãn hệ: 




= − +

=

1 1( ) ( )

'( )

f x k x x y

f x k
 

(*,*) 

         Chú ý:  Nếu điểm M1(x1;y1) nói trên thuộc (C) thì hệ số góc k vẫn thỏa 

mãn hệ (*,*). Trong trường hợp này, số tiếp tuyến có thể nhiều hơn 1 tiếp 

tuyến. 

2.Nội dung chương trình về phương trình lôgarit và bất phương trình 

lôgarit 

       a) Các công thức lũy thừa và lôgarit cơ bản 

+ . . ...na a a a a=  ( n thừa số a) 

+ Với a 0  

 0 1a =   
1n

n
a

a

− =  

+ . .n n na b a b=    + 
n

n
n

a a

bb
=    + ( ) nm mn a a=  

 + n n
a khi n le

a
a khi n chan

      
= 

      
              + n k nka a=  

+  Cho a>0 và số hữu tỉ 
m

r=
n

( m , , 2)Z n N n   , ta có: 

     
m

nr mna a a= =   

+Cho a, b >0; , R   , ta có: 

  .a a a   +=   
a

a
a


 



−=   .( )a a   =   ( . ) .a b a b  =  

 
a a

b b

 



 
= 

 
 

 

+ Nếu a > 1 : a a      ;    nếu 0 < a < 1 : a a       

 

+ loga b a b =  =  

 

+ Cho 1 0; 0a b    

log 1 0a =   log 1a a =   loga b
a b=   log ( )a a =  
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+ Cho ba số dương a, 1 2;b b  với a 1 , ta có:  

      
1 2 1 2log ( ) log loga a abb b b= +  

+  Cho ba số dương a, 1 2;b b  với a 1 , ta có: 

      1
1 2

2

log log loga a a

b
b b

b
= −  

                           
1

log loga a b
b

= −  

+ Cho hai số dương a, b với a 1 , với mọi  ta có: 

      log .loga ab b =  

                 
1

log logn
a ab b

n
=  

+  Cho ba số dương a,b,c với a 1 , c 1 , ta có: 

      
log

log
log

c
a

c

b
b

a
=    

                 log .log logc a ca b b=    

                 
1

log
log

a

b

b
a

=       ( 1b  );   

      
1

log logaa
b b


=   ( 0  ) 

 

b) Phương trình lôgarit cơ bản: 

 + Phương trình lôgarit cơ bản có dạng: log ( 0; 1)a x b a a=     

 Cách giải: log b

a x b x a=  =  

 Ví dụ: 3

2log 3 2 8x x=  = =  

+ Cách giải một số phương trình lôgarit đơn giản: 

➢ Đưa về cùng cơ số:  
  log ( ) log ( ) ( 0; 1)a af x g x a a=       

  
( ) 0

( ) ( )

f x

f x g x


 

=
 

➢ Đặt ẩn phụ: 

➢ Mũ hóa: 

 

d) Bất phương trình lôgarit cơ bản: 

  Bất phương trình lôgarit cơ bản là bất phương trình có dạng:  

 loga x b  ( hoặc log ;log ;log )a a ax b x b x b    với 0; 1a a   

Cách giải:  

Xét phương trình: loga x b  (1)  
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+ Với a>1 ta có (1) bx a    

+ Với 0<a<1 ta có (1) 0 bx a    

      e) Cách giải một số bất phương trình lôgarit đơn giản: 

➢ Đưa về cùng cơ số:  

  + Với a>1, ta có:  
( ) 0

log ( ) log ( )
( ) ( )

a a

g x
f x g x

f x g x


  


 

  + Với 0<a<1, ta có:  
( ) 0

log ( ) log ( )
( ) ( )

a a

f x
f x g x

g x f x


  


 

➢ Đặt ẩn phụ:  

 

3.Nội dung chương trình về nguyên hàm, tích phân. 

a) Khaùi nieäm nguyeân haøm 

 • Cho haøm soá f xaùc ñònh treân K. Haøm soá F ñgl nguyeân haøm cuûa f treân 

K neáu: 

      '( ) ( )F x f x= , x  K 

 • Neáu F(x) laø moät nguyeân haøm cuûa f(x) treân K thì hoï nguyeân haøm 

cuûa f(x) treân K laø: 

      ( ) ( )f x dx F x C= + , C  R. 

 • Moïi haøm soá f(x) lieân tuïc treân K ñeàu coù nguyeân haøm treân K. 

b) Tính chaát 

 • '( ) ( )f x dx f x C= +   •  ( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx =      

 • ( ) ( ) ( 0)kf x dx k f x dx k=     

c) Nguyeân haøm cuûa moät soá haøm soá thöôøng gaëp 
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d) Phöông phaùp tính nguyeân haøm 

 - Phöông phaùp ñoåi bieán soá 

  Neáu ( ) ( )f u du F u C= +   vaø ( )u u x=  coù ñaïo haøm lieân tuïc thì: 

        ( ) . '( ) ( )f u x u x dx F u x C= +  

 - Phöông phaùp tính nguyeân haøm töøng phaàn 

  Neáu u, v laø hai haøm soá coù ñaïo haøm lieân tuïc treân K thì: 

     udv uv vdu= −   

e) Khaùi nieäm tích phaân 

 • Cho haøm soá f lieân tuïc treân K vaø a, b  K. Neáu F laø moät nguyeân haøm 

cuûa f treân K thì: 

  F(b) – F(a) ñgl tích phaân cuûa f töø a ñeán b vaø kí hieäu laø ( )

b

a

f x dx . 

   ( ) ( ) ( )

b

a

f x dx F b F a= −     

 • Ñoái vôùi bieán soá laáy tích phaân, ta coù theå choïn baát kì moät chöõ khaùc 

thay cho x, töùc laø: 

   ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( )

b b b

a a a

f x dx f t dt f u du F b F a= = = = −     

 • YÙ nghóa hình hoïc: Neáu haøm soá y = f(x) lieân tuïc vaø khoâng aâm treân 

ñoaïn [a; b] thì dieän tích S cuûa hình thang cong giôùi haïn bôûi ñoà thò cuûa 

• 0dx C=    

• dx x C= +  

• 
1

, ( 1)

1

x
x dx C

+

= +  −
+




 


 

• 
1

lndx x C

x

= +  

• x x
e dx e C= +  

• (0 1)

ln

x

x a
a dx C a

a

= +    

• cos sinxdx x C= +  

• sin cosxdx x C= − +  

• 
2

1
tan

cos

dx x C

x

= +  

• 
2

1
cot

sin

dx x C

x

= − +  

• 
1

cos( ) sin( ) ( 0)ax b dx ax b C a

a

+ = + +   

• 
1

sin( ) cos( ) ( 0)ax b dx ax b C a

a

+ = − + +   

• 
1

, ( 0)
ax b ax b
e dx e C a

a

+ += +   

• 
1 1

lndx ax b C

ax b a

= + +
+

  
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y = f(x), truïc Ox vaø hai ñöôøng thaúng x = a, x = b laø:  ( )

b

a

S f x dx=      

d) Tính chaát cuûa tích phaân 

 + 

0

0

( ) 0f x dx =  + ( ) ( )

b a

a b

f x dx f x dx= −    

      + ( ) ( )

b b

a a

kf x dx k f x dx=        (k: const) 

 +  ( ) ( ) ( ) ( )

b b b

a a a

f x g x dx f x dx g x dx =              

       + ( ) ( ) ( )

b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx= +     

 + Neáu f(x)  0 treân [a; b] thì ( ) 0

b

a

f x dx   

 + Neáu f(x)  g(x) treân [a; b] thì ( ) ( )

b b

a a

f x dx g x dx   

e) Phöông phaùp tính tích phaân 

 - Phöông phaùp ñoåi bieán soá 

 
( )

( )

( ) . '( ) ( )

u bb

a u a

f u x u x dx f u du=   

  trong ñoù: u = u(x) coù ñaïo haøm lieân tuïc treân K, y = f(u) lieân tuïc vaø 

haøm hôïp f[u(x)]  xaùc ñònh treân K, a, b  K. 

 - Phöông phaùp tích phaân töøng phaàn 

  Neáu u, v laø hai haøm soá coù ñaïo haøm lieân tuïc treân K, a, b  K  thì: 

   

b b
b

a

a a

udv uv vdu= −     
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CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ SỬA CHỮA SAI LẦM CHO HỌC 

SINH LỚP 12 TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN CƠ BẢN 

   I. Phân tích những sai lầm của học sinh trong các bài toán về ứng 

dụng của đạo hàm 

1. Sai lầm khi tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. 

Học sinh  thường mắc sai lầm khi không nắm vững định nghĩa giá trị lớn 

nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số trên một miền D. 

Ví duï 1 : Tìm Max, Min cuûa xCosxSiny 20062006 +=  

Lời giải sai: 

Ta coù :  

 

2211

00

20062006

20062006

==++=

=+=

Max

Min

yxCosxSiny

yxCosxSiny
 

           Phân tích sai lầm: 

• 




=

=
=

0

0
0

Cox

Sinx
yMin , Voâ lí vì Sin

2
x + Cos

2
 = 1 →  daáu baèng 

khoâng xaûy ra   ñieàu kieän (2) khoâng thoûa. 

• 






=

=
=

1

1
0

2006

2006

xCos

xSin
yMax , Voâ lí vì Sin

2
x + Cos

2
 = 1 

Lời giải đúng: 
1003210032 )()( xCosxSiny +=  

10)1(

)()1(

210031003

1003210032

=+−=

+−=

xCosttty

xCosxCosy

 Vôùi , 

 

• 01003)1(1003' 10021002 =+−−= tty  

2

1

1

1

)1( 10021002

=




−=−

=−


=−

t
tt

tt

tt

 

• 1)0( =y  

10022

1

2

1

1)1(

=








=

y

y

 

  Vaäy : 
10022

1
;1 == MinyMaxy  

Ví duï 2 : Tìm Max, Min cuûa 
2

2

++

+
=

CosxSinx

Cosx
y  
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Lời giải sai: 

 
4

1

211

1

2

1)1(
=

++


++

++
= Miny

CosSinx

Cosx
y  

         Phân tích sai lầm: 









=

=

=+

=

1

1

01

4

1

Cosx

Sins

Cosx

yMin , Voâ lí vì daáu baèng khoâng xaûy ra. 

       Lời giải đúng: 

TXÑ : D=R 

 
2

2

++

+
=

CosxSinx

Cosx
y  

(*),022)1( =−+−+ yCosxyySinx  

Ñeå coù Max, Min thì (*) phaûi coù nghieäm x, ñieàu naøy töông ñöông 

vôùi : 

222 )22()1( −−+ yyy  

2

33

2

33

0362 2

+


−


+−

y

yy

 

2

33
;

2

33 +
=

−
=→ MaxMin yy  

Chuù yù :  

   

nghieäm coù ,CBCosxASinx =+

 

222 CBA +  

 

Ví dụ 3 

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) = 2

2

1 1
2 1cos x cosx

cos x cosx
. 

Lời giải sai: 

Đặt  t = 
1

cosx
cosx

2

2

1
cos x

cos x
 = t2 - 2. 

Ta được hàm số: g(t) = t2 + 2t - 3 = (t+1)2 - 4 4,  t  



SÁNG KIẾN KINH NGIỆM                                    VŨ THỊ LAN- THPT ĐỐNG ĐA 

 22 

Vậy  min ( ) 4f x , khi t = - 1. 

Phân tích sai lầm : Sai lầm ở đây là chuyển bài toán không tương đương. 

Giá trị nhỏ nhất của hàm f(x) không trùng với giá trị nhỏ nhất của hàm g(t), 

t . 

Có thể thấy ngay khi t = - 1 thì không tồn tại giá trị của x để  
1

cosx
cosx

 = - 

1 (!) 

Nhớ rằng, số 
0 0

( )  ,  

:  ( )
min ( )

D

f x m x D

x D f x m
m f x

  
 

  =
=  

Lời giải dúng : 

                            Đặt  t = 
1

cosx
cosx

, với \ ,
2

x D k   k   

1 1
2t cosx cosx

cosx cosx
. Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 

  cosx  = 1 

Khi đó: 2

2

1
cos x

cos x
 = t2 - 2.     Ta được hàm số: g(t) = t2 + 2t - 3.  

Lập bảng biến thiên hàm số g(t) (với 2t ): 

t    

g '(t) -       -                + + 

G(t) 

 

 

                           -3 

 

 

 

5 

Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra: min ( )
D

m f x=  = 
  2

min ( )
t

g t


 = - 3 

Đạt được khi  t = - 2 
1

2cosx
cosx

 1cosx  

2 ,x k   k  

 

 

-1 -2 2   

0 
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   2. Sai lầm khi xét tính đơn điệu của hàm số 

Học sinh  thường mắc phải sai lầm khi không nắm chính xác định nghĩa về 

tính đơn điệu của hàm số. 

Ví duï 1 : (ÑH khoái A, 2003) 

Giaûi heä phöông trình 









+=

−=−

)2(12

)1(
11

3  

 

xy

y
y

x
x

 

Lời giải sai: 

Xeùt haøm soá 0
1

)( −= t
t

ttf  vôùi  

      

0)(

0
1

1)('
2



+=

ttf

t
tf

 vôùi taêng 

 

 yxyfxf == )()()1(  

            Phân tích sai lầm: 

Vì haøm )(tf  giaùn ñoaïn taïi t = 0, neân khoâng theå duøng tính ñôn 

ñieäu. 

Lời giải đúng 

Heä 





+=

−==










+=

=







+−


12

11

12

0
1

1)(

3

3
xy

xyyx

xy

xy
yx















+=

−=





+=

=



12

1

12

0

3

3

xy

xy

xy

yx

 

 













−−
==

+−
==

==























=+







++








−

−=





=+−

=



2

51

2

51

1

0
2

3

2

1

2

1

1

012

0

22

2

3

yx

yx

yx

VN
xx

xy

xx

yx

  

 

Ví duï 2 : Tìm m ñeå haøm soá 
mx

mx
y

−

+
=  ñoàng bieán treân ),1( +  

Lời giải sai: 

 YCBT 002),1(,0
)(

2
'

2
−+

−

−
= mmx

mx

m
y  

            Phân tích sai lầm: 

Khoâng giaûi ),1(, + xmx   

Lời giải đúng: 
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YCBT ),1(,0
)(

2
'

2
+

−

−
= x

mx

m
y  

0
1

0

),1(,

02















+

−
 m

m

m

xmx

m
 

Chuù yù :  

   










0

0
0

B

A
2

B

A

 

 

Ví dụ 3 

Xét tính đơn điệu của hàm số: 
−

= =
+

1
( )

1

x
y f x

x
 

Lời giải sai: 

Tập xác định: \ 1D  

Ta có: =   
+ 2

2
' 0,

( 1)
y x D

x
 

Bảng biến thiên: 

X     

y '  +  + 

Y 
    

 

 

Suy ra: Hàm số đồng biến trên ( ; 1) ( 1; )  

Phân tích sai lầm:  

       Lời giải trên có vẻ như đúng rồi, nếu ta không chú ý đến kết luận của 

bài toán ! Chú ý rằng: nếu hàm số y = f(x) đồng biến trên tập D thì  với mọi 

x1, x2 thuộc D,  

-1   

 

 1 

1 
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x1 < x2   f(x1) < f(x2). Trong kết luận của bài toán, nếu ta lấy x1 = - 2 D  

và  

x2 = 0 D  thì x1 < x2 nhưng f(x1) = 3 > - 1 = f(x2) ??? 

Lời giải đúng : 

Tập xác định: \ 1D  

Ta có: =   
+ 2

2
' 0,

( 1)
y x D

x
 

Bảng biến thiên: 

X     

y '  +  + 

Y 
    

 

Suy ra: Hàm số đồng biến trên từng khoảng ( ; 1)  và ( 1; ) . 

➢ Nhiều khi các em không chú ý đến các điểm tới hạn của hàm số, vì vậy 

việc xét dấu của đạo hàm y' sẽ bị sai. 

Ví dụ 4: 

Xét tính đơn điệu của hàm số: 2
( ) 1 4y f x x x= = − + −  

Lời giải sai: 

Tập xác định: 2;2D  

Ta có: 
2

' 1
4

x
y

x
= −

−
 

2
' 0 1 0

4

x
y

x
=  − =

−
  2 2 2

4 4x x x x − =  − =   
2

  2

x

x

 = −
 

=

 

Trên từng khoảng giữa hai điểm tới hạn liên tiếp nhau, f '(x) luôn giữ nguyên 

một dấu, vì f '(0) > 0 nên ta có bảng biến thiên như sau: 

X     

-1   

 

 1 

1 

-2 2 2  2  
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y '  -           0 +           0 - 

Y 
  

 

  

 

 

Suy ra: hàm số đồng biến trên khoảng ( 2; 2)  và nghịch biến trên các 

khoảng ( 2; 2)  và ( 2;2) . 

Phân tích sai lầm: Nếu để ý ở bảng biến thiên ta thấy ngay một điều vô lý là 

trên đoạn 2; 2  giá trị của hàm số giảm từ -3 xuống - 1 ??? Thực ra ở 

đây - 2  không phải là điểm tới hạn của hàm số. 

Lời giải đúng: 

Tập xác định: 2;2D .      Ta có: 
2

' 1
4

x
y

x
= −

−
 

2
' 0 1 0

4

x
y

x
=  − =

−
  2

2 2

  0
4

4

x
x x

x x


 − =  

− =
    2x =  

Trên từng khoảng giữa hai điểm tới hạn liên tiếp nhau, f '(x) luôn giữ nguyên 

một dấu, vì f '(0) > 0 nên ta có bảng biến thiên như sau: 

X     

y '   +                    0                   -         

Y 
  

 

  

 

Suy ra: hàm số đồng biến trên khoảng ( 2; 2)  và nghịch biến trên khoảng 

( 2;2) . 

 

   

 

 

 

-1 1 

2 2 1  -3 

-2 2 2  

1 

2 2 1  

-3 
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 3. Sai lầm khi chứng minh bất đẳng thức 

 Khi sử dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, học 

sinh thường mắc phải sai lầm là không nhớ chính xác định nghĩa tính đơn 

điệu của hàm số , vận dụng sai tính chất của các hàm đồng biến, nghịch 

biến. 

 

Ví dụ 1  

Chứng minh rằng: tanx > x, với 0;
2

x  

Lời giải sai: 

Xét hàm số f(x) = tanx - x, với 0;
2

x .  

Ta có: f '(x) = 2
2

1
1 tan 0 , 0;

2cos
x   x

x
, suy ra hàm số f(x) đồng 

biến trên khoảng 0;
2

.  

Từ x > 0  f(x) > f(0)  tanx - x > tan0 - 0  hay  tanx > x, với 0;
2

x . 

Phân tích sai lầm: Lời giải trên có vẻ đúng, nhưng sai lầm ở đây khá tinh vi 

(?!). Sau khi kết luận f(x) đồng biến trên khoảng 0;
2

 thì vì sao từ x > 0  

f(x) > f(0) ???  

Sai lầm ở đây là 0 0;
2

. 

Nhớ rằng: nếu f(x) đồng biến trên đoạn ;a b  (tức là f(x) liên tục trên ;a b  

và f '(x)> 0 với ;x a b ) thì với 1 2 1 2 1 2, ; , ( ) ( )x x a b  x x f x f x  

Lời giải đúng : 

Xét hàm số f(x) = tanx - x, với 0;
2

x .  
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Ta có: f '(x) = 2

2

1
1 tan 0 , 0;

cos 2
x   x

x
, dấu "=" xảy ra chỉ tại x = 0, 

suy ra hàm số f(x) đồng biến trên nửa khoảng 0;
2

.  

Từ x > 0  f(x) > f(0)  tanx - x > tan0 - 0  hay  tanx > x, với 0;
2

x .  

Ví dụ 2:  

Chứng minh rằng nếu với x , x > - 1 thì  
1

. x
x e

e
. 

Lời giải sai: 

Xét các hàm số f(x) = x, g(x) = ex là các hàm đồng biến trên . Suy ra hàm 

số h(x) = x.ex là tích của hai hàm đồng biến nên cũng đồng biến trên . Suy 

ra, từ x > - 1  f(x) > f(-1) hay  
1

. x
x e

e
.  

Phân tích sai lầm:  

        Lời giải trên sai lầm ở chỗ: tích của hai hàm đồng biến là một hàm 

đồng biến chỉ đúng khi hai hàm đó dương (!).  

Lời giải đúng: 

Xét hàm số f(x) = x.ex, ta có f '(x)= ex(x+1) 0 , 1x , dấu "=" xảy ra chỉ 

tại x= -1. Suy ra, hàm số đồng biến trên nửa khoảng 1; . Từ x > - 1  

f(x) > f(-1) hay  
1

. x
x e

e
.  

   4. Sai lầm khi giải các bài toán liên quan tới tính đạo hàm 

Sai lầm khi vận dụng các công thức tính đạo hàm. 

Ví dụ 1: Tính đạo hàm của hàm số  y = (2x+1)x. 

Lời giải sai: 

Ta có  y' = 1 1(2 1) (2 1) ' 2 .(2 1)x x
x x x x x . 

Phân tích sai lầm:  
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Lời giải trên đã vận dụng công thức 1' . . 'u u u . Vận dụng như vậy là 

sai, vì công thức này chỉ áp dụng cho số mũ  là một hằng số.  

Lời giải đúng : 

Điều kiện: 
1

, 0
2

x   x  (khi đó y > 0) 

Từ  y = (2x+1)x ln .ln(2 1)y x x  

(ln ) ' .ln(2 1) 'y x x
' 2

ln(2 1)
2 1

y x
x

y x
 

2
' (2 1) . ln(2 1)

2 1

x x
y x x

x
 

 Sai lầm khi tính đạo hàm của hàm số tại một điểm. 

Các em hay mắc phải sai lầm ở dạng này là áp dụng công thức 

1' . . 'u u u , , nhưng quên rằng nếu như  không nguyên thì công 

thức này chỉ đúng khi u nhận giá trị dương. 

Ví dụ 2: Cho hàm số  3 2
y x  có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến 

với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x = - 1. 

Lời giải sai: 

Với x = - 1 ta có 23 ( 1) 1y  

Ta có  y = 
2

3x   suy ra  y ' = 
1

3
2

3
x  

y '(-1) = 
1 2 11

23 6 66
2 2 2 2 2

( 1) ( 1) ( 1) .1
3 3 3 3 3

. 

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: 
2

( 1) 1
3

y x   hay  
2 5

3 3
y x . 

Phân tích sai lầm: Sai lầm ở đây là các em không chú ý đến điều kiện lũy 

thừa với số mũ không nguyên thì cơ số phải dương. Vì vậy, viết 
1

3( 1)  là 

không đúng (!).  

Lời giải đúng: 
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Với x = - 1 ta có 23 ( 1) 1y  

Ta có  y3 = x2  (y3)'= (x2)' 3.y2 y ' = 2x  y ' = 
2 3

2 2

3 3

x

 y  x
  y '(-1) 

= - 
2

3
 

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: 
2

( 1) 1
3

y x   hay  
2 1

3 3
y x . 

   

 5. Sai lầm khi giải các bài toán liên quan tới cực trị của hàm số 

 Khi sử dụng quy tắc I để xét tính đơn điệu của hàm số các em quên rằng đó 

là điều kiện đủ chứ không phải là điều kiện cần. 

Quy tắc: 

              ' 0 , ( ; )y   x a b   hàm số đồng biến trên khoảng (a;b) 

              ' 0 , ( ; )y   x a b   hàm số nghịch biến trên khoảng (a;b) 

Điều ngược lại nói chung là không đúng (!). 

Ví dụ 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x3 - mx2 + x- 1 

đồng biến trên . 

Lời giải sai: 

Tập xác định: D = . 

y ' = 3x2 - 2mx + 1. Hàm số đồng biến trên  ' 0 ,y   x  
0

' 0

a  
 

2

0

3 0

       3  

m
 3 3m . 

Phân tích sai lầm : Chẳng hạn, hàm số y = x3 đồng biến trên , nhưng y ' = 

3x2 0 ,  x , dấu "=" xảy ra chỉ tại x= 0 (!). Nhớ rằng: nếu hàm số y = 

f(x) xác định trên khoảng (a;b), '( ) 0 , ( ; )f x   x a b  và dấu "=" xảy ra chỉ tại 

hữu hạn điểm thuộc khoảng (a;b) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng 

(a;b).   
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Lời giải đúng : 

Hàm số đồng biến trên  ' 0 ,y   x  
0

' 0

a  
 

2

0

3 0

       3  

m
 3 3m . 

 Khi sử dụng quy tắc II để xác định cực trị của hàm số các em cũng quên 

rằng đó chỉ là điều kiện đủ chứ không phải là điều kiện cần. 

Quy tắc: 

              0

0

0

'( ) 0

''( ) 0

f x
x

f x
 là điểm cực tiểu 

              0

0

0

'( ) 0

''( ) 0

f x
x

f x
 là điểm cực đại 

Điều ngược lại nói chung là không đúng (!). 

Ví dụ 2: Cho hàm số y = f(x) = mx4. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để 

hàm số đạt cực đại tại x = 0 ? 

Lời giải sai: 

f '(x) = 4mx3 , f ''(x) = 12mx2. 

Điều kiện để hàm số đạt cực đại tại x = 0 là: 
'(0) 0

''(0) 0

f

f

4 .0 0

12 .0 0

m   

m
 hệ vô 

nghiệm m. 

Vậy không tồn tại giá trị nào của m để hàm số đạt cực đại tại x = 0. 

Phân tích sai lầm:  

Ta thấy, với m = - 1, hàm số y = - x4  có  y ' = - 4x3 , y ' = 0  x = 0. 

Bảng biến thiên: 

X   

Y '                       +                  - 

y   

  

 

0 

0 

0 
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Suy ra hàm số đạt cực đại tại x = 0 (!) 

Vậy lời giải trên sai ở đâu ??? 

Nhớ rằng, nếu x0 thỏa mãn 0

0

0

'( ) 0

''( ) 0

f x
x

f x
 là điểm cực đại của hàm số, còn 

điều ngược lại thì chưa chắc đúng (!) Vì nếu x0 là điểm cực đại thì vẫn có thể 

f ''(x0) = 0. Lí do là điều kiện f ''(x0) < 0 chỉ là điều kiện đủ để hàm số g(x) = 

f '(x) nghịch biến trong lân cận (x0 - h; x0 + h) (với h > 0), khi đó: 

0 0 0

0

0 0 0

'( ) '( ) 0, ( ; )

'( ) '( ) 0, ( ; )

f x f x  x x h x
 x

f x f x  x x x h
 là điểm cực đại của hàm số. 

Lời giải đúng : 

 Cách 1:   

Ta có  y ' = 4mx3. Để hàm số đạt cực đại tại x = 0 thì y '(x) > 0, ( ;0)x h , 

với h > 0. Tức là: 
34 0

0

mx    

h x
    m < 0. 

Thử lại, ta thấy với m < 0 là điều kiện cần tìm. 

 Cách 2:  xét 3 trường hợp (m = 0, m > 0, m < 0) 

     ❖ m = 0: Ta có  y = f(x) = 0 là hàm hằng nên hàm số không có cực trị. 

     ❖ m > 0: Ta có  y ' = 4mx3 , y ' = 0  x = 0. Lập bảng biến thiên ta thấy 

x0 là điểm cực tiểu của hàm số. 

     ❖ m < 0: Ta có  y ' = 4mx3 , y ' = 0  x = 0. Lập bảng biến thiên ta thấy 

x0 là điểm cực đại của hàm số. 

Kết luận: Hàm số đạt cực đại tại x = 0 khi và chỉ khi m < 0. 

Ví dụ 3: Cho hàm số y = f(x) = x4 + mx3+ 1. Tìm tất cả các giá trị của tham 

số m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 ? 

Lời giải sai: 

f '(x) = 4x3 + 3mx2  , f ''(x) = 12x2 + 6mx. 

 



SÁNG KIẾN KINH NGIỆM                                    VŨ THỊ LAN- THPT ĐỐNG ĐA 

 33 

Điều kiện để hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 là: 
'(0) 0

''(0) 0

f

f

3 2

2

4.0 0

12 .0 6 .0 0

+3m.0      

m m
  

hệ vô nghiệm m. 

Vậy không tồn tại giá trị nào của m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 0. 

Phân tích sai lầm:  

Ta thấy, với m = 0, hàm số y = x4 + 1  

y ' = 4x3 , y ' = 0  x = 0. 

 

Bảng biến thiên: 

X   

y '                       -                  + 

Y 
  

 

Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 (!) 

Lời giải đúng : 

 Cách 1:   

Để hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 thì 
'( ) 0, ( ;0)

'( ) 0, ( 0 ; )

f x  x h  (1)
 

f x  x   h  (2)
 (với h > 0) 

(1)
3 2

( ;0) ( ;0)

4 3 04 3 0

x h  x h  
 

x mx mx
 

( ;0)
3

03
4

4

x h  
m

m
   x

0m  

(1') 

(2)
3 2

(0; ) (0; )

4 3 04 3 0

x h  x h  
 

x mx mx
  

(0; )
3

03
4

4

x h  
m

m
   x

  0m  

(2') 

Từ (1') và (2') suy ra m = 0 

Vậy với m = 0 thì hàm số đã cho đạt cực tiểu tại x = 0. 

 Cách 2:  xét 3 trường hợp (m = 0, m > 0, m < 0) 

 

  

 

0 

0 

1 
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     ❖ m = 0: Ta có  y = x4 + 1 có  y ' = 4x3 , y ' = 0  x = 0. 

Bảng biến thiên: 

X   

y '                       -                  + 

Y 
  

 

Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 

     ❖ m > 0: Ta có  y ' = x2(4x + 3m) , y ' = 0  x = 0 hoặc x = - 
3

4

m
. Lập 

bảng biến thiên ta thấy y ' không đổi dấu qua x = 0 (nghiệm bội bậc chẵn). 

Do đó hàm số không có cực trị tại x = 0. 

     ❖ m < 0: Ta có  y ' = x2(4x + 3m), y ' = 0  x = 0 hoặc x = - 
3

4

m
. Lập 

bảng biến thiên ta thấy y ' không đổi dấu qua x = 0 (nghiệm bội bậc chẵn). 

Do đó hàm số không có cực trị tại x = 0. 

Kết luận: với m = 0 thì hàm số đã cho đạt cực tiểu tại x = 0. 

    

   6. Sai lầm khi viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 

Ví dụ 1:  

Cho hàm số y = f(x) = - x3 + 3x2, có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến 

của (C) biết tiếp tuyến đó đi qua điểm A(-1;4) 

Lời giải sai: 

f '(x) = - 3x2 + 6x. 

Ta có điểm A(-1;4)  đồ thị (C).  

suy ra phương trình tiếp tuyến là: 

y = f '(-1).(x+1)+4 9( 1) 4y x  

9 5y x . 

 

  

 

0 

0 

1 

y 

x 

-1 2 
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Phân tích sai lầm:  

Phương trình tiếp tuyến 9 5y x  là  

tiếp tuyến tại A  (nhận A làm tiếp điểm) 

tất nhiên là kẻ từ A. Nhưng vẫn có thể có  

tiếp tuyến của đồ thị (C) đi qua A mà không nhận A làm tiếp điểm. 

Lời giải đúng : 

Phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1;4)  

và có hệ số góc k là:  y = k(x + 1) + 4 

Điều kiện để đường thẳng (d) là tiếp tuyến của đồ thị (C) là hệ sau có 

nghiệm: 

3 2

2

3 ( 1) 4

3 6

x x k x

       k        x x
  (I). 

Hệ (I)
3

2

3 2 0

3 6

x x

k x x
 

2, 0

1, 9

x    k    

x k
 

Từ đó ta có hai tiếp tuyến có phương trình:  y = 4 và  y = - 9x - 5. 

2. Bài tập tương tự 

Bài tập 1: Xét tính đơn điệu của các hàm số sau: 

a. y = 
2 3

1

x

x
                    b. y = 

2 1

1

x x

x
                    c. y = cosx - sinx 

Bài tập 2: Xác định m để hàm số sau không có cực trị: 

                                             y = 
2 2 3x mx

x m
 

Bài tập 3: Tìm cực trị của các hàm số sau: 

a. y = 3(7 ) 5x x                b. y = cosx - sinx               c. y = sin2x 

Bài tập 4: Xác định m để hàm số sau đạt cực trị tại  x = 1: 

                                             y = 3 2 2
5

3
x mx m x  

-5 
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Bài tập 5: Xác định a để hàm số sau luôn đồng biến trên : 

                                             y = 
3

2( 1)
3 2

3

a x
ax a x  

Bài tập 6: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 

a. y = 3 23 72 90x x x  trên đoạn 5;5  

b. y = 2sinx + sin2x trên đoạn 
3

0;
2

 

c. y = cos3x - 6cos2x + 9cosx + 5 

Bài tập 7: Cho hàm số y = (x + 1)2 (2 - x) , có đồ thị (C). Viết phương trình 

tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến đó đi qua điểm M(2;0) 

Bài tập 8: Chứng minh các bất đẳng thức sau: 

a. 
2

cos 2 ,
2

x x
e x x  x  

b. 22ln 1 ,x xe e x x  x 0  

c. 28sin sin 2 2 , 0;
2

x
x x  x  

Bài tập 9: Cho hàm số  y = 3 21 1
( 1) 3 4

3 2
x m x m x   (m là tham số) 

Xác định m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng  y = - 3x + 
1

4
2

 tại ba điểm 

phân biệt. 

Bài tập 10: Với các giá trị nào của tham số m thì phương trình: 

2 2 ( 1)x x m x  có 4 nghiệm thực phân biệt ? 
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II. Phân tích những sai lầm của học sinh trong các bài toán về giải 

phương trình và bất phương trình lôgarit. 

1. Sai lầm khi không tìm điều kiện hoặc tìm sai điều kiện 

Ví duï 1 :  

Giaûi phöông trình : 

 3log
2

1
log

2

1
)65( 33

22

9 −+
−

=+− x
x

xxLog   

Lời giải sai : 

Ñieàu kieän : 3
3

1

03

0
2

1

0652























−


−

+−

x
x

x

x

x

xx

 

Pt 3log
2

1
log)65( 33

2

3 −+
−

=+− x
x

xxLog  

    

nghieäm voâPt  

 Vì 

,3

2

1
2

3,3
2

1
)3)(2(

3
2

1
652

=

−
=−

−
−

=−−

−
−

=+−

x

x
x

xx
x

xx

x
x

xx

 

Phân tích sai lầm: 

• Sai laàm 1 : Ñaët ñieàu kieän khoâng ñuùng 

• Sai laàm 2 : Söû duïng coâng thöùc khoâng ñuùng 

Chuù yù :  

   

)(log))((

00

002

xf
n

k
xfLog

AA

AA

a

k

a

n

n =





 

Lời giải đúng: 
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Ñieàu kieän : 
























−



+−















−


−

+−

1

2

3

03

1

065

03

0
2

1

0)65( 2
22

x

x

x

x

x

xx

x

x

xx

 

Pt 3
2

1
log65 3

2

3 −
−

=+− x
x

xxLog  

    








=

=












−
−=−

−
=−


−

=−

−
−

=−−−
−

=+−

3

5

3

2

1
2

2

1
2

2

1
2

3
2

1
323

2

1
652

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

xxx
x

xx

 

 Vaäy nghieäm cuûa phöông trình laø : 
3

5
=x  

Ví dụ 2  Giải phương trình : log 2 ( x +1 ) + log 2 ( x + 2 ) = 1 

Lời giải sai: 

 PT  <=> log 2  ( x+1).(x+2) = 1 

                               <=>   ( x+1).(x+2) = 2 <=>    x = 0; .x = -3  

Phân tích sai lầm : 

 HS không đặt  điều kiện ( x > -1 ) của bài toán để loại nghiệm  x = -3 

* Lưu ý: hs đặt điều kiện khi giải PT, BPT lôgarit. 

Lời giải đúng 

Điều kiện: 1x  − , nên phương trình chỉ có duy nhất nghiệm x= 0. 

 

2. Sai lầm khi hiểu sai công thức lôgarit 

Ví duï 1 :  

Giaûi phöông trình : 

 
3

4

1

3

4

1

2

4

1 )6(log)4(log3)2(log
2

3
++−=−+ xxx   

Lời giải sai: 

Ñieàu kieän : 





−












+

−

+

46

2

0)6(

0)4(

0)2(

3

3

2

x

x

x

x

x
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Pt 
3

4

1

3

4

1

3

4

1 )6(log)4(log3)2(log ++−=−+ xxx  

    

2  x :nghieäm  Vaäy =




=

−=


=−+

+−=+

+−=+

+−=





















+

,
2

8

0166

)6)(4(4).2(

)6()4(4.)2(

)6()4(log
4

1
:)2(log

2

3333

33

4

1

3

3

4

1

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

 

          Phân tích sai lầm 

Coâng thöùc 
m

aa xxm loglog = , chæ ñuùng khi m nguyeân, baøi treân 

giaûi sai, bôûi vì 
2

3
=m  khoâng phaûi laø soá nguyeân. 

Lời giải đúng: 

Ñieàu kieän : 





−



46

2

x

x
 

Pt )6(log3)4(log332log3
4

1

4

1

4

1 ++−=−+ xxx  

    






+=−=

−==








=−−

=−+







+−−=+

+−=+


+−=+

+−=+

++−=−+

331331

82

0322

0166

)6)(4()2(4

)6)(4()2(4

)6)(4(4.2

)6)(4(log4.2log

)6(log)4(log12log

2

2

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

xx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

 Vaäy nghieäm cuûa phöông trình laø : 3312 −== xx  

  

 Ví dụ 2: Giải phương trình :  log 2 ( x – 1)2 = 2 

  Lời giải sai : Với x  1 ta có PT  <=> 2log 2  (x - 1) = 2 

                               <=>   x - 1 = 2 <=>    .x = 3  

 Phân tích sai lầm : HS biến đổi không tương đương làm thay đổi tập xác 

định của phương trình dẫn đến mất nghiệm x = -1 
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  Lời giải đúng : PT  <=>  (x - 1)2 = 22  <=> x 2 – 2x – 3 = 0  <=> x=3; x=-1 

  * Lưu ý: Học sinh vận dụng tính chất của lôgarit cần chính xác hơn. 

3. Sai lầm khi vận dụng sai tính chất đồng biến, nghịch biến 

 Ví dụ 1 Giải Bất phương trình :  ( ) ( ) 21 2

5,05,0
−−+


xxx

 

Lời giải sai : BPT  <=>  x +1 > x2 – x - 2  <=>  x2 – 2x – 3 < 0 

      <=>  - 1 < x < 3   

  

 Phân tích sai lầm : HS vận dung sai tính chất đồng biến, nghịch biến của 

hàm số mũ 

Lời giải đúng BPT  <=>  x +1 < x2 – x - 2  <=>  x2 – 2x – 3 >0 

      <=>  x<-1 hoặc x>3   

 

  *  Lưu ý học sinh : chú ý cơ số a >1 và 0 <a <1                                              

 

4. Sai lầm khi biến đổi không tương đương 

Ví dụ:  Giải bất phương trình: 
2log log 4 3xx +   

Lời giải sai: 

+Điều kiện xác định: 
0

1

x

x





(1) 

+Với điều kiện đó, bất phương trình đã cho tương đương với: 

2
2

2

log 4
log 3

log
x

x
+  2

2

2
log 3

log
x

x
 +   

+ Đặt t= 2log x , phương trình đã cho tương đương với: 

2
1 2

3 2 0
2 4

t x
t t

t x

  
− +    

  
 

+ Kết hợp điều kiện suy ra:  

0 2

1

4

x

x

x

  



 
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 Phân tích sai lầm: 

Lời giải sai do biến đổi tương đương sai vì không chú ý đến dấu của mẫu số 

trong một bất phương trình có chứa mẫu. 

Lời giải đúng: 

+Điều kiện xác định: 
0

1

x

x





(1) 

+Với điều kiện đó, bất phương trình đã cho tương đương với: 

2
2

2

log 4
log 3

log
x

x
+  2

2

2
log 3

log
x

x
 +   

2

2 2

2

log 3log 2
0

log

x x

x

− +
 

2

2

log 2

0 log 1

x

x


 

 
 

4

1 2

x

x


 

 
 

 

Ví dụ 2: Giải bất phương trình .  

Lời giải sai: 

Điều kiện xác định là  

 

. 

. 

Một số học sinh thường mắc sai lầm khi biến đổi như sau: 

Với thì nên  

. 

Kết luận tập nghiệm của là: 

. 

Phân tích sai lầm: 

 Vì trong có dấu “ “, và với mọi nên trường hợp 

cũng là nghiệm của vì nó thuộc . 
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Vậy ta cần xét thêm trường hợp đó ! 

Phải trình bày thế nào cho logic và chặt chẽ ? 

Lời giải đúng: 

Trường hợp 1:  

hoặc , ( ) 

hoặc , ( ) 

hoặc . 

Trường hợp 2: ,  

Vì với mọi nên 

 
hoặc . 

Trường hợp này tập nghiệm của là . 

Kết luận: Kết hợp cả hai trường hợp trên ta có tập nghiệm của là: 

. 

Chú ý: Đối với các bất phương trình dạng này, nếu không chắc chắn trong 

phép biến đổi tương đương, học sinh nên xét hai trnường hợp “có dấu ” và 

“không có dấu ” để đảm bảo độ an toàn, đồng thời trong quá trình biến đổi 

phải luôn kèm theo “điều kiện xác định” của bất phương trình. 

Bài tập tương tự: 

Giải các bất phương trình 

1) ( 2 1) 6( 2 1) 1x x− − + =  

2)3.25 2.49 5.35x x x+ =  

3) 
2

log (9 2 ) 3
x

x− = −      

4) ( ) ( ) ( )+ + − =
8

4 22

1 1
log x 3 log x 1 log 4x

2 4

  

5) − − − =2

1/42

1
log (2 ) 8log (2 ) 5

4

x x  

6) . 

7)  
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   III. Phân tích sai lầm của học sinh trong các bài toán tính tích phân 

 

 Trong thực tế đa số học sinh tính tích phân một cách hết sức máy móc đó là: 

tìm một nguyên hàm của hàm số cần tính tích phân rồi dùng định nghĩa của 

tích phân hoặc phương pháp đổi biến số, phương pháp tính tích phân từng 

phần mà rất ít học sinh để ý đến nguyên hàm của hàm số tìm được có phải là 

nguyên hàm của hàm số đó trên đoạn lấy tích phân hay không? phép đặt biến 

mới trong phương pháp đổi biến số có nghĩa không? Phép biến đổi hàm số 

có tương đương không? vì thế trong quá trình tính tích phân học sinh thường 

mắc phải những sai lầm dẫn đến lời giải sai . 

1. Sai lầm khi không chú ý đến cận tích phân 

Ví dụ 1: Tính tích phân:   I = 
− +

2

2

2)1(x

dx
 

Lời giải sai: : I = 
− +

2

2

2)1(x

dx
 = 

− +

+
2

2

2)1(

)1(

x

xd
 =-

1

1

+x

2

2− =-
3

1
-1 = -

3

4
 

Phân tích sai lầm: Hàm số y = 
2)1(

1

+x
 không xác định tại x= -1  2;2−  suy 

ra hàm số không liên tục trên  2;2−  nên không sử dụng được công thức 

Newtơn – Leibnitz như cách giải trên. 

 

Lời giải đúng : 

Hàm số y = 
2)1(

1

+x
 không xác định tại x= -1  2;2−  suy ra hàm số không 

liên tục trên  2;2−  do đó tích phân trên không tồn tại. 

* Chú ý đối với học sinh: 
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Khi tính dxxf

b

a

)( cần chú ý xem hàm số y=f(x) có liên tục trên  ba;  không? 

nếu có thì áp dụng phương pháp đã học để tính tích phân đã cho còn nếu 

không thì kết luận ngay tích phân này không tồn tại. 

* Một số bài tập tương tự: 

Tính các tích phân sau: 

1/ 
−

5

0

4)4(x

dx
. 

2/ dxxx 2

13

2

2 )1( −
−

. 

3/ dx
x


2

0

4cos

1



 

4/ dx
x

xex x


−

+−
1

1

3

23 .
 

2. Sai lầm khi đặt ẩn không chính xác 

Ví dụ 1 :Tính tích phân: I =  +



0
sin1 x

dx
 

Lời giải sai: Đặt t = tan
2

x
 thì dx = 

21

2

t

dt

+
;

xsin1

1

+
=

2

2

)1(

1

t

t

+

+
 

  + x

dx

sin1
= 

+ 2)1(

2

t

dt
= 

−+ 2)1(2 t d(t+1) = 
1

2

+t
 + c 

  I =  +



0
sin1 x

dx
 = 

1
2

tan

2

+

−

x

0 = 

1
2

tan

2

+

−


- 

10tan

2

+
 

do tan
2


không xác định nên tích phân trên không tồn tại 

Phân tích sai lầm: 

Đặt t = tan
2

x
  x  ;0  tại x =  thì tan

2

x
 không có nghĩa. 
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 Lời giải đúng: 

I =  +



0
sin1 x

dx
 =  








−=









−









−

=









−+












0

0

20
42

tan

42
cos

42

2
cos1

x

x

x
d

x

dx
= 

tan 2
4

tan
4

=






 −
−


. 

* Chú ý đối với học sinh: 

Đối với phương pháp đổi biến số khi đặt t = u(x) thì u(x) phải là một hàm số 

liên tục và có đạo hàm liên tục trên  ba; . 

*Một số bài tập tương tự: 

 Tính các tích phân sau: 

1/ 


0
sin x

dx
 

2/  +



0
cos1 x

dx
 

3.Sai lầm khi biến đổi không tương đương 

Ví dụ 1: Tính I =  +−

4

0

2 96xx dx 

Lời giải sai: 

I =  +−

4

0

2 96xx dx = ( ) ( ) ( )
( )

4
2

9

2

1

2

3
333 4

0

4

0

24

0

2
−=−=

−
=−−=− 

x
xdxdxx  

Phân tích sai lầm: 

Phép biến đổi ( ) 33
2

−=− xx  với x  4;0  là không tương đương. 

 Lời giải đúng: 

I =  +−

4

0

2 96xx  dx  
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   = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  −−+−−−=−−=−

3

0

4

3

4

0

4

0

2
3333333 xdxxdxxdxdxx  

   = -
( ) ( )

5
2

1

2

9

2

3

2

3 4

3

2

3

0

2

=+=
−

+
− xx

 

* Chú ý đối với học sinh: 

( )( ) ( )xfxfn n
=2 2       ( )Nnn  ,1  

I = ( )( ) =
b

a

n n
xf2 2 ( )dxxf

b

a

 ta phải xét dấu hàm số f(x) trên  ba;  rồi dùng tính 

chất tích phân tách I thành tổng các phân không chứa dấu giá trị tuyệt đối. 

 

Ví dụ 2: Tính I = 
− +

−
1

1

4

2

1

1
dx

x

x
 

Lời giải sai: 

 I =  
− −

−







+









−

=

+

−1

1

1

1

2

2

2

2

2

2
1

1
1

1

1
1

dx

x
x

x

x
x

x  

Đặt t = x+ dx
x

dt
x









−=

2

1
1

1
 

Đổi cận với x = -1 thì t = -2 ; với x=1 thì t=2; 

I = 
− −

2

2

2 2t

dt
= dt

tt
)

2

1

2

1
(

2

2 −
−

+

−

=(ln 2+t -ln 2−t ) 2

2

2

2
2

2
ln −−

−

+
=

t

t
 

  = ln 
22

22
ln2

22

22
ln

22

22

−

+
=

−−

+−
−

−

+
 

Phân tích sai lầm:  
2

2

2

4

2

1

1
1

1

1

x
x

x

x

x

+

−

=
+

−
 là sai vì trong  1;1−  chứa x = 0 nên 

không thể chia cả tử cả mẫu cho x = 0 được 
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 Lời giải đúng:  

xét hàm số F(x) = 
12

12
ln

22

1
2

2

++

+−

xx

xx
  

                   F’(x) = 
1

1
)

12

12
(ln

22

1
4

2

2

2

+

−
=

++

+−

x

x

xx

xx
 

Do đó I = 
− +

−
1

1

4

2

1

1
dx

x

x
= 

12

12
ln

22

1
2

2

++

+−

xx

xx
ln

2

11

1 =−
22

22

+

−
 

*Chú ý đối với học sinh: Khi tính tích phân cần chia cả tử cả mẫu của hàm 

số cho x cần để ý rằng trong đoạn lấy tích phân phải không chứa điểm  x = 0 

Một số bài tập tương tự:  

1/ I =  −



0

2sin1 x dx  ; 

 2/ I =  +−

3

0

23 2 xxx  dx 

3/ I =  







−+

2

2

1
2

2 2
1

x
x   dx 

4/ I =  −+
3

6

22 2cot





xgxtg dx 

4. Sai lầm khi sử dụng các công thức trong sách giáo khoa cũ 

Ví dụ 1:  Tính I = 
− ++

0

1

2 22xx

dx
 

Lời giải sai: 

I = 
( )

( )
( )

4
011

11

1 0

1

0

1

2


=−=+=

++

+
−

−

 arctgarctgxarctg
x

xd
 

Phân tích sai lầm : 

Học sinh không học khái niệm hàm số lượng giác ngược arctanx trong sách 

giáo khoa phân ban hiện thời. 
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Lời giải đúng: 

Đặt x+1 = tant ( )dttdx 2tan1+=  

với x=-1 thì t = 0 

với x = 0 thì t = 
4


 

Khi đó I = 
( )

 ===
+

+ 4

0

4
0

4

0

2

41tan

tan1








tdt

t

dtt
 

* Chú ý đối với học sinh: 

Các khái niệm arcsinx , arctanx ... không trình bày trong sách giáo khoa 

phân ban như khái niệm hàm số ngược mà chỉ đơn thuần là ký hiệu nghiệm 

của phương trình lượng giác . Học sinh có thể đọc thấy một số bài tập áp 

dụng khái niệm này trong một sách tham khảo, vì các sách này viết theo 

sách giáo khoa cũ (trước năm 2000). Từ năm 2000 đến nay do các khái niệm 

này không có trong sách giáo khoa nên học sinh không được áp dụng 

phương pháp này nữa. Vì vậy khi gặp tích phân dạng 
+

b

a

dx
x 21

1
 ta dùng 

phương pháp đổi biến số đặt t = tanx hoặc t = cotx ; 

 
−

b

a

dx
x 21

1
 thì đặt x = sint hoặc x = cost 

Một số bài tập tương tự: 

1/ I = 
−

8

4

2 16
dx

x

x
 

2/ I = dx
x

xx


+

++
1

0

2

3

1

322
 

3/ I = 
−

3

1

0
8

3

1 x

dxx
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5. Sai lầm khi đổi cận không hợp lý 

Ví dụ 1 

Tính :I = 
−

4

1

0
2

3

1
dx

x

x
 

Lời giải sai:  Đặt  x= sint   , dx = costdt 

 =
−

dt
t

t
dx

x

x

cos

sin

1

3

2

3

 

Đổi cận: với  x = 0 thì t = 0 

với x = 
4

1
 thì t = ? 

Phân tích sai lầm: 

Khi gặp tích phân của hàm số có chứa 21 x−  thì thường đặt x = sint nhưng 

đốii với tích phân này sẽ gặp khó khăn khi đổi cận cụ thể với x = 
4

1
 không 

tìm được chính xác t = ? 

 Lời giải đúng: 

Đặt t = 21 x− dt = xdxtdtdx
x

x
=

− 21
 

Đổi cận: với x = 0 thì t = 1; với x = 
4

1
 thì t = 

4

15
 

 I = 
−

4

1

0
2

3

1
dx

x

x
   

 =
( ) ( )  −=−














−=








−=−=

−4

15

1

4

15

1

4

15

1

3
2

2

3

2

192

1533

3

2

192

1515

4

15

3
1

1 t
tdtt

t

tdtt
 

* Chú ý đối với học sinh: Khi gặp tích phân của hàm số có chứa 21 x−  thì 

thường đặt x = sint hoặc gặp tích phân của hàm số có chứa 1+x2 thì đặt x = 

tant nhưng cần chú ý đến cận của tích phân đó nếu cận là giá trị lượng giác 
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của góc đặc biệt thì mới làm được theo phương pháp này còn nếu không thì 

phải nghĩ đến phương pháp khác. 

Một số bài tập tương tự: 

1/ tính I = dx
x

x


+

7

0
2

3

1
 

2/tính I = 
+

2

1
2 1xx

dx
 

Ban đầu học sinh gặp khó khăn nhất định trong việc giải những dạng 

tích phân, PT và BPT  như đã nêu.Tuy nhiên giáo viên cần hướng dẫn học 

sinh tỉ mỉ cách phân tích một bài toán tích phân từ hàm số dưới dấu tích 

phân,cận của tích phân để lựa chọn phương pháp phù hợp trên cơ sở giáo 

viên đưa ra những sai lầm mà học sinh thường mắc phải trong quá trình suy 

luận,trong các bước tính tích phân này rồi từ đó hướng các em đi đến lời giải 

đúng. 

 Sau khi hướng dẫn học sinh như trên và yêu cầu học sinh giải một số bài tập 

tích phân, PT và BPT  trong sách giáo khoa Giải Tích Lớp 12 và một số bài 

trong các đề thi tuyển sinh vào đại học,cao đẳng và trung học chuyên nghiệp 

của các năm trước thì các em đã thận trọng trong khi tìm và trình bày lời giải 

và đã giải được một lượng lớn bài tập đó đồng thời tránh được những sai 

lầm thường gặp. 
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PHẦN III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

I. ĐỀ KIỂM TRA  

1. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1                                    

                             ĐỀ kiÓm tra : 45’ 

                                             

Câu 1 (2.5 điểm) 

Xác định m để hàm số sau đạt cực trị tại  x = 1: 

                                             y = 3 2 2
5

3
x mx m x  

Câu 2(2.5 điểm) 

 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 

 y = 3 23 72 90x x x  trên đoạn 5;5  

Câu 3 (2.5 điểm) 

Tính các tích phân sau: 

a)  I =  −



0

2sin1 x dx  ;                           b) dx
x

x


+

7

0
2

3

1
 

Câu 4 (2.5 điểm) 
2

422 )5(log)4(log)3(log −=−+− xxx  
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II.ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 

 

       ĐỀ kiÓm tra : 45’ 

                                             

Câu 1 (2.5 điểm) 

Xác định a để hàm số sau luôn đồng biến trên : 

                                             y = 
3

2( 1)
3 2

3

a x
ax a x  

Câu 2(2.5 điểm) 

 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 

  y = 2sinx + sin2x trên đoạn 
3

0;
2

 

Câu 3 (2.5 điểm) 

Tính các tích phân sau: 

a)  I = 
+

2

1
2 1xx

dx
  ;                           b)  +



0
cos1 x

dx
 

Câu 4 (2.5 điểm) 

( ) ( ) ( )+ + − =
8

4 22

1 1
log x 3 log x 1 log 4x

2 4
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II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

Trong năm học 2011- 2012 tôi được phân công giảng dạy tại hai lớp 

12A12 và 12A13, sau khi đã dạy lý thuyết và rèn kỹ năng cho học sinh trong 

một số tiết bài tập, tôi nghĩ học sinh đã lắm thật vững các kiến thức được 

học, tôi đã ra đề kiểm tra số 1. Kết quả bài kiểm tra một tiết trong tiết tự 

chọn của hai lớp như sau:  

Tổng số học sinh hai lớp 12A12 và 12A13 ( năm học 2011 - 2012) là 

89 học sinh 

Điểm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Số học 

sinh 

4 9 6 15 10 27 13 4 1 0 0 

Qua bảng số liệu trên ta thấy, số học sinh đạt điểm giỏi ( từ 8 đến 10 

điểm) là 19 học sinh, chiếm tỷ lệ 21.35%, số học sinh đạt điểm khá (7 điểm) 

là 15 học sinh, chiếm tỷ lệ 16.85%, số học sinh đạt điểm trung bình (từ 5 đến 

6 điểm) là 37 học sinh, chiếm tỷ lệ 41.57%,  số học sinh đạt điểm yếu kém 

(từ 2 đến 4 điểm) là 18 học sinh, chiếm tỷ lệ 20.22%, không có học sinh bị 

điểm 0 hoặc 1.  

- Sau khi chấm xong, thấy học sinh còn sai nhiều kiến thức, còn nhầm 

lẫn trong việc sử dụng các công thức cơ bản, rút kinh nghiệm tôi đã cho học 

sinh làm lại bài sau khi đã chỉ ra các sai lầm cho học sinh trong một số bài 

toán trọng tâm. Kết quả bài kiểm tra của hai lớp như sau:  

Điểm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Số học 

sinh 

6 12 9 20 19 17 6 0 0 0 0 

Qua bảng số liệu trên ta thấy, số học sinh đạt điểm giỏi ( từ 8 đến 10 

điểm) là 27 học sinh, chiếm tỷ lệ 30.34%, số học sinh đạt điểm khá ( 7 điểm) 

là 20 học sinh, chiếm tỷ lệ 22.47%, số học sinh đạt điểm trung bình ( từ 5 

đến 6 điểm) là 36 học sinh, chiếm tỷ lệ 40.45%,  số học sinh đạt điểm yếu  (  

4 điểm) là 6 học sinh, chiếm tỷ lệ 6.7%, không có học sinh bị điểm dưới 4. 
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Qua hai bảng số liệu trên ta thấy, sau khi chỉ ra các sai lầm cho học 

sinh, kết quả bài kiểm tra của học sinh đã được nâng cao, tỷ lệ học sinh đạt 

đỉêm giỏi tăng lên 8.99%, đạt điểm khá tăng lên 5.62%, đạt điểm yếu kém 

giảm 13.52%. 

Qua đó ta thấy việc chỉ ra một số lỗi thường gặp của học sinh khi làm 

bài tập sẽ giúp học sinh nâng cao khả năng tư duy lôgic, rõ ràng, không bị 

nhầm lẫn các dạng bài tập. Sau khi phân loại và nắm chắc cách giải của từng 

dạng bài, học sinh sẽ tránh được tối đa việc nhầm lẫn và bỡ ngỡ khi làm các 

bài tập dạng tổng hợp. 
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PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

 

I. KẾT LUẬN 

           Môn toán lớp 12 có tầm quan trọng và vị trí đặc biệt vì nó vừa củng 

cố, hệ thống các kiến thức ở lớp dưới và bổ sung , nâng cao các kiến thức 

toán để học lên cấp học trên. Giải toán ở lớp 12, học sinh vừa thực hiện 

nhiệm vụ củng cố kiến thức toán học đã được lĩnh hội vừa rèn luyện kĩ năng 

qua việc áp dụng kiến thức để giải toán.  

           Trên cơ sở giải toán, việc phát hiện sai sót của học sinh và cách 

hướng dẫn khắc phục những sai lầm, giáo viên đã từng bước xây dựng cho 

các em một cách làm việc khoa học, biết phân tích, tổng hợp, liên kết các 

kiến thức khi giải toán.  

           Thông qua việc khắc phục sai lầm, giáo viên đã rèn cho học sinh tính 

cẩn thận, kiên trì, tự tin, chính xác trong học toán tạo tiền đề để học tiếp bậc 

học trên cũng như áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.  

           Để thực hiện tốt vấn đề trên đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu của 

giáo viên và học sinh. 

         +Giáo viên phải:  

           Qua giảng dạy phải tổ chức cho học sinh nắm chắc các quy tắc, công 

thức, cách giải, cấu trúc phép tính, các thuật ngữ  toán học …  

         - Nghiên cứu kĩ tài liệu, sách giáo khoa và tình hình của học sinh lớp 

để thiết kế bài dạy phù hợp.  

         - Người giáo viên phải  làm việc với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu 

nghề .  

         - Lựa chọn, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp và hình thức dạy 

học giải toán theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh.  
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         - Thường xuyên tổ chức luyện tập thực hành để rèn kĩ năng giải toán 

cho học sinh. Chấm, chữa bài, sửa chữa sai sót của học sinh một cách chu 

đáo.  

         + Học sinh cần:  

            Xác định thái độ học tập đúng đắn, tự giác học tập, tự làm việc để 

chiếm lĩnh tri thức và rèn luyện kĩ năng. Biết rút kinh nghiệm qua những sai 

sót của bản thân và của bạn. Biết tự đánh giá kết quả học tập của mình và 

người khác.  

         + Nhà trường cần:  

            Thường xuyên tổ chức các cuộc họp chuyên môn, mở chuyên đề, hội 

thảo để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi điều hay phục vụ cho công 

việc giảng dạy của mình.  

II – Kiến nghị 

Trong thời gian qua phương pháp giảng dạy của giáo viên nói chung và của 

tôi nói riêng còn nhiều hạn chế trong việc phát huy tiềm ẩn trong học sinh. 

Polya đã viết "con người phải biết học những sai lầm và những thiếu 

sót của mình". Thông qua những sai lầm, nếu ta biết cách nhìn nhận ra nó, 

kịp thời uốn nắn và sửa chữa nó thì sẽ giúp ta ghi nhớ lâu hơn tri thức đã 

được học, đồng thời sẽ giúp ta tránh được những sai lầm tương tự; bồi 

dưỡng thêm về mặt tư duy. 

         Trước hết, đề tài này nhằm cung cấp cho các thầy cô giáo và các em 

học sinh  như một tài liệu tham khảo. Với lượng kiến thức nhất định về các 

mảng toán trọng tâm lớp 12, người học sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về những 

sai lầm thường mắc phải khi giải toán. Đồng thời, qua những sai lầm ấy mà 

rút ra cho mình những kinh nghiệm và phương pháp giải toán cho riêng 
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mình ; người học có thể quay trở lại để kiểm chứng những lí thuyết đã được 

trang bị để làm toán, từ đó thấy được sự lôgic của toán học  

                  Ở cấp độ trường trung học phổ thông Đống Đa, đề tài có thể áp 

dụng để cải thiện phần nào chất lượng bộ môn, củng cố phương pháp giải 

toán, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ; giúp học sinh hiểu rõ hơn 

bản chất của các khái niệm, định nghĩa, định lí cũng như những kiến thức 

liên quan đã được học, giúp các em tránh khỏi lúng túng trước một bài toán 

đặt ra và không mắc phải những sai lầm thường gặp. 

Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi không có tham vọng sẽ phân 

tích được hết những sai lầm của học sinh và cũng sẽ không tránh khỏi những 

sai sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng 

khoa học trường Trung học phổ thông Đống Đa, của Hội đồng khoa học Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và của quý thầy cô.  

          Tôi hi vọng đề tài sẽ đóng góp một phần nhỏ bé vào việc giải các dạng 

toán trọng tâm của lớp 12 ; là tài liệu tham khảo cho các em học sinh trong 

quá trình học toán cũng như ôn thi tốt nghiệp và thi vào các trường Đại học, 

Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Phương pháp giải toán Tích phân và Giải tích tổ hợp  ( Nguyễn Cam – 

NXB Trẻ ) 

2. Phương pháp giải toán Tích phân   (Trần Đức Huyên – Trần Chí Trung 

– NXB Giáo Dục) 

3. Phương pháp giải toán Tích phân ( Lê Hồng Đức – Lê Bích Ngọc – 

NXB Hà Nội ) 

4. Sai lầm thường gặp và các sáng tạo khi giải toán ( Trần Phương và 

Nguyễn Đức Tấn – NXB Hà Nội ) 

5. Các bài giảng luyện thi môn toán  Tập 1 và Tập 2 ( Phan Đức Chính – 

Vũ Dương Thuỵ- Đào Tam – Lê Thống Nhất, NXB Giáo Dục ) 

6. Giải tích 12 ( Ban cơ bản )  

7. Bài giảng trọng tâm chương trình chuẩn toán 12 ( Ths. Lê Hồng Đức- 

Vương Ngọc- NXB Đại học quốc gia Hà Nội) 

8. Tuyển tập 33 vấn đề tích phân 12 (Huỳnh Công Thái- NXB Đại học 

quốc gia Hà Nội) 

9. Hàm số và đồ thị ( Nguyễn Văn Quý- NXB Đà Nẵng) 

10. Phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ và loogarit ( 

Lê Hồng Đức- NXB Giáo Dục) 
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